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1 K11-CB01 Trần Thị Thùy An 12/14/1998 Nữ Bình Thuận 3,25 3,25 2 8,5 8,5 Đạt

2 K11-CB02 Nguyễn Hoàng Anh 16/10/1999 Nữ Bình Thuận 3 3 2,5 8,5 8,3 Đạt

3 K11-CB03 Nguyễn Thị Vân Anh 18/06/1998 Nữ Thanh Hóa 2,5 2,5 2 7 4,5 Không đạt

4 K11-CB04 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 01/01/1997 Nữ Bình Thuận 2,5 1,25 1,25 5 7 Đạt

5 K11-CB05 Văn Hoài Bảo 28/11/1994 Nam Bình Thuận 2,5 1,5 1 5 7,2 Đạt

6 K11-CB06 Nguyễn Thị Diễm Bích 20/12/1999 Nữ Bình Thuận 3 3,5 2 8,5 8 Đạt

7 K11-CB07 Nguyễn Lê Đức 19/01/2000 Nam Bình Thuận 3 3 1 7 8,2 Đạt

8 K11-CB08 Nguyễn Bảo Hân 09/03/2000 Nữ Bình Thuận 2,5 3,5 1,5 7,5 9,3 Đạt

9 K11-CB09 Nguyễn Thị Vi Hân 05/08/1997 Nữ Bình Thuận 1,5 2,5 1,5 5,5 8,2 Đạt

10 K11-CB10 Hồ Thị Thu Hiền 17/01/1998 Nữ Bình Thuận 2 3,5 2,5 8 8,7 Đạt

11 K11-CB11 Lê Quốc Hùng 23/05/2000 Nam Bình Thuận 3 3 1,5 7,5 8,5 Đạt

12 K11-CB12 Trần Thanh Hưng 02/11/1998 Nam Bình Thuận 2,25 1,25 1,5 5 7 Đạt

13 K11-CB13 Lê Thị Ngọc Huyền 28/08/1998 Nữ Quảng Nam 0 0 Không đạt

14 K11-CB14 Trương Thị Khánh Huyền 09/11/1999 Nữ Thanh Hóa 2,5 3 1,5 7 7 Đạt
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15 K11-CB15 Mai Trung Kiên 24/11/1995 Nam Bình Thuận 1,5 1,5 2 5 8,2 Đạt

16 K11-CB16 Nguyễn Thị Bích Liên 30/08/2000 Nữ Bình Thuận 1,5 2,5 1,5 5,5 9 Đạt

17 K11-CB17 Đào Thị Huyền Linh 14/01/1998 Nữ Bình Thuận 2,5 3 1,5 7 7 Đạt

18 K11-CB18 Võ Thị Trúc Linh 19/11/1999 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 6,2 Đạt

19 K11-CB19 Nguyễn Thị Mỹ Linh 17/11/1998 Nữ Bình Thuận 3 3 2 8 6 Đạt

20 K11-CB20 Châu Ngọc Mai 10/05/1998 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 5,7 Đạt

21 K11-CB21 Lê Trần Kim Minh 12/07/2000 Nữ Bình Thuận 2 2 2 6 9 Đạt

22 K11-CB22 Trần Hoàng Kiều My 22/09/1998 Nữ Bình Thuận 2 3 1,5 6,5 9,7 Đạt

23 K11-CB23 Nguyễn Thị Nga 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 8,2 Đạt

24 K11-CB24 Nguyễn Thị Ngân 01/02/1998 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 8 Đạt

25 K11-CB25 Huỳnh Nguyễn Nam Ngọc 10/11/1998 Nữ Bình Thuận 1,5 3 2 6,5 5,7 Đạt

26 K11-CB26 Chu Hoàng Nhã 22/02/1998 Nam Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 8,3 Đạt

27 K11-CB27 Nguyễn Thị Thanh Nhi 02/01/2000 Nữ Bình Thuận 2,5 1,5 2 6 7,4 Đạt

28 K11-CB28 Phùng Thị Yến Nhi 15/10/1998 Nữ Bình Thuận 2,25 0,75 2 5 6,3 Đạt

29 K11-CB29 Trần Thị Mỹ Nhung 02/10/1985 Nữ Bình Thuận 1,5 3 1,5 6 6,8 Đạt

30 K11-CB30 Phạm Thị Thúy Oanh 27/04/1999 Nữ Bình Thuận 3 3 2 8 8,6 Đạt

31 K11-CB31 Hà Thị Ngọc Oanh 30/09/1999 Nữ Bình Thuận 3 3 2 8 7,9 Đạt

32 K11-CB32 Nguyễn Viết Phúc 15/09/1999 Nam Bình Thuận 2 0,5 1,5 4 3,9 Không đạt

33 K11-CB33 Bùi Ngọc Phương 09/02/1999 Nữ Bình Thuận 3 3 2 8 9,2 Đạt

34 K11-CB34 Nguyễn Thanh Quang 15/07/1997 Nam Bình Thuận 2 3 2 7 6,2 Đạt

35 K11-CB35 Đinh Thị Kim Quyên 15/12/1995 Nữ Bình Thuận 2,5 3 1,5 7 8,6 Đạt

36 K11-CB36 Lê Thị Xuân Sang 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 8,3 Đạt

37 K11-CB37 Đặng Ngọc Tâm 03/08/1999 Nam Bình Thuận 3 3 2 8 8,9 Đạt

38 K11-CB38 Nguyễn Thị Thu Thanh 05/07/1997 Nữ Bình Thuận 3 3 2 8 8,9 Đạt

39 K11-CB39 Nguyễn Thị Minh Thư 27/04/1997 Nữ Bình Thuận 2 1,5 1,5 5 7,9 Đạt

40 K11-CB40 Nguyễn Hoàng Đức Thuận 10/06/2000 Nam Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 9,2 Đạt



41 K11-CB41 Lê Thị Tiệp 13/06/1998 Nữ Bình Thuận 2 1 1 4 2 Không đạt

42 K11-CB42 Nguyễn Ngọc Nhân Tôn 03/06/2000 Nam Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 7,2 Đạt

43 K11-CB43 Lê Tấn Trung 09/12/1998 Nam Bình Thuận 2,25 0,5 0,75 3,5 1,4 Không đạt

44 K11-CB44 Lê Thanh Trung 20/05/2000 Nam Bình Thuận 2 2,5 2 6,5 5,7 Đạt

45 K11-CB45 Nguyễn Văn Tuấn 20/09/1999 Nam Bình Thuận 2,5 3 2 7,5 9,2 Đạt

46 K11-CB46 Phạm Thị Thanh Tuyền 02/12/2000 Nữ Bình Thuận 2 3 2 7 8,8 Đạt

47 K11-CB47 Huỳnh Thế Thảo Vân 15/05/2000 Nữ Bình Thuận 2,25 0,75 2 5 5,1 Đạt

48 K11-CB48 Phạm Nguyên Vũ 18/08/1999 Nam Bình Thuận 2 3,5 2 7,5 7,7 Đạt

49 K11-CB49 Lê Thị Cẩm Vy 17/12/1997 Nữ Bình Thuận 1,75 1,5 1,75 5 5,5 Đạt

50 K11-CB50 Nguyễn Huy Lịch 26/01/1972 Nam Bình Thuận 2 2 1,5 5,5 5,7 Đạt

51 K11-CB51 Phạm Ngọc Minh 02/02/1974 Nam Quảng Ninh 2 2 1,5 5,5 7,2 Đạt

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Danh sách này có 51 thí sinh.


